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GIẤY PHÉP 

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN 
Cấp lần đầu ngày: 10/12/2025 

Có giá trị đến hết ngày: 09/12/2026 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

 Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022; 

 Căn cứ Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp phép của Công ty TNHH kinh doanh thương mại 

Thiên Quý; 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 3983/TTr-SKHCN  

ngày 04 tháng 12 năm 2025. 

NAY CHO PHÉP  
 

Điều 1. Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH kinh doanh thương mại Thiên Quý. 

Địa chỉ: Nhà Ông Phùng Văn Mai, khu phố Trung Thịnh, phường Sầm Sơn, 

 tỉnh Thanh Hóa. 

Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo các quy định sau đây: 

Tên tàu 

Nhận dạng đài tàu 

Chủ tàu 

Hô hiệu MMSI 
Nhận dạng 

khác 

Thiên Quý 79 Thiên Quý 79 574014879  
Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại Thiên Quý 

 

Loại thiết bị Tên thiết bị Công suất 
Phương 

thức phát 
Băng tần hoặc tần số ấn định 

MF/HF ICOM M710 150W J3E; F1B 

2065kHz - 2107kHz; 4,063MHz - 

4,438MHz; 6,2MHz - 6,525MHz; 

8,195MHz - 8,815MHz; 12,23MHz - 

13,2MHz; 16,36MHz - 17,41MHz; 
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18,78MHz - 18,9MHz; 19,68MHz - 

19,8MHz; 22MHz - 22,855MHz; 

25,07MHz - 25,21MHz; 26,1MHz - 

26,175MHz 

VHF NSR NVR-1000 25W G2B; G3E 156,025MHz - 157,425MHz 

 Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chấp hành 

quy định của pháp luật Việt Nam và Thể lệ vô tuyến điện. Người trực tiếp khai thác 

thiết bị vô tuyến điện trên tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định. 

 Điều 3. Các quy định khác: Không có. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CVP, các  PCVP UBND tỉnh; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Công ty TNHH KD thương mại Thiên Quý; 

- Lưu: VT, CNXDKH.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cao Văn Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 30 ngày, tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định. 
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